
 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL CHƯA HOÀN THÀNH XỬ LÝ 

PHÂN KỲ THEO THỜI GIAN HOÀN THÀNH 
(Kèm theo Công văn số ……/UBND-NC  ngày ……/10/2026 của UBND tỉnh) 

 

Nguyên tắc phân kỳ: Đối với danh mục văn bản chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 02 

cấp, thời gian hoàn thành được xác định căn cứ trên cơ sở tiến độ thực tế của việc xây dựng, ban hành văn bản. Đối với các văn bản thuộc danh 

mục Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các văn bản chưa trùng với danh mục 02 cấp được bổ sung vào nhóm phải hoàn 

thành trong tháng 10/2026. 

I. VĂN BẢN PHẢI HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 10/2026 

STT Tên văn bản Hình thức xử lý Tiến độ xử lý Ghi chú 

I DANH MỤC VĂN BẢN PHẢI HOÀN THÀNH XỬ LÝ TRONG THÁNG 10/2026 (71 văn bản: 26 Nghị quyết; 45 Quyết 

định) 

 Lĩnh vực An ninh – Trật tự (05 văn bản: 01 nghị quyết, 04 quyết định) 

1.  Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 20/6/2024 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định tiêu chí thành lập, 

tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật 

tự và chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham 

gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã có Báo cáo Thẩm định số 

172/BC-STP ngày 24/9/2026 

 

2.  Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 

của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp 

tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma 

túy tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã có Báo cáo Thẩm định số 

164/BC-STP ngày 21/9/2026 

 

3.  Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Quy định thời gian hoạt 

động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu 

xây dựng, phế thải rời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Sửa đổi, bổ sung Đã có Báo cáo thẩm định số 

182/BC-STP ngày 02/10/2026 
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4.  Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Quy định phạm vi hoạt 

động của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn 

động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Sửa đổi, bổ sung Đã có Báo cáo thẩm định số 

182/BC-STP ngày 02/10/2026 

 

5.  Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 

của UBND tỉnh Đắk Lắk về quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước 

ngoài tại tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã có Báo cáo thẩm định số 

170/BC-STP ngày 23/9/2026; 

Công an tỉnh  có Báo cáo tiếp 

thu giải trình ngày 05/10/2026 

 

 Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (11 văn bản: 03 Nghị quyết, 08 Quyết định) 

6.  Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 

Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh 

Đắk Lắk 

Bãi bỏ Đã trình HĐND Dự thảo Nghị 

quyết bãi bỏ tại Tờ trình 

446/TTr-UBND ngày 

29/09/2026 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS 

7.  Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023  

Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng 

ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban hành văn 

bản mới 

Đã trình HĐND Dự thảo Nghị 

quyết mới tại Tờ trình 

424/TTr-UBND ngày 

22/09/2026 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS 

8.  Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 03/5/2024 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định mức chi thực hiện 

các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình HĐND tỉnh Dự thảo 

Nghị quyết thay thế tại Tờ 

trình 447/TTr-UBND ngày 

30/09/2026 

 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + Chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

9.  Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc ban hành Quy chế 

phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông và công nghệ thông tin 

Bãi bỏ Đang xây dựng Báo cáo tổng 

kết thi hành 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + Chính 

quyền địa phương 

02 cấp 
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10.  Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định quản lý, 

sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 310/TTr-SKHCN ngày 

30/9/2026 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + Chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

11.  Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 

của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về hoạt 

động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình 312/TTr-SKHCN ngày 

02/10/2026 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + Chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

12.  Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 310/TTr-SKHCN ngày 

30/9/2026 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + Chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

13.  Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm 

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ 

thông tin, ban hành kèm theo Quyết định số 

39/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đang báo cáo tổng kết Quyết 

định số 39/2010/QĐ-UBND 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + Chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

14.  Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, 

xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các 

cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk, ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ, ban hành văn 

bản mới 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 310/TTr-SKHCN ngày 

30/9/2026 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS 

15.  Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 

của UBND tỉnh Phú Yên về sửa đổi, bổ sung một số 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình 312/TTr-SKHCN ngày 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 
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điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 

41/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của 

UBND tỉnh Phú Yên 

định này 02/10/2026 CĐS + Chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

16.  Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 

Ban hành quy định quy trình xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ, ban hành văn 

bản mới 

Đánh giá tiếp tục áp dụng Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS 

 Lĩnh vực Công Thương (04 văn bản: 04 Quyết định) 

17.  Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế phối hợp 

trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động 

kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã hoàn thành việc lấy ý kiến 

thành viên UBND tỉnh (BC 

870/BC-VPUBND ngày 

29/9/2026; Nghị quyết số 

970/NQ-UBND ngày 

06/10/2026) 

 

18.  Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Quy định giờ bán hàng, các 

trường hợp tạm dừng bán hàng và quy trình thông 

báo trước khi dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh Dự thảo 

Quyết định thay thế tại Tờ trình 

số 153/TTr-SCT ngày 01/10/2026 

 

19.  Quyết định số 22/2025/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 151/TTr-SCT ngày 

29/9/2026 

 

20.  Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giờ bán 

hàng, các trường hợp tạm dừng bán hàng và quy 

trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh Dự thảo 

Quyết định thay thế tại Tờ trình 

số 153/TTr-SCT ngày 

01/10/2026 
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của UBND tỉnh 

 Lĩnh vực Nội vụ (03 văn bản: 01 Nghị quyết, 02 Quyết định) 

21.  Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND ngày 

16/07/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về chính sách 

thu hút trí thức trẻ về công tác ở cấp xã 

Bãi bỏ Đã trình HĐND tỉnh tại Tờ 

trình 471/TTr-UBND ngày 

04/10/2026 

 

22.  Quyết định 40/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định trách 

nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về 

thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đang lấy ý kiến góp ý của các 

cơ quan, đơn vị đối với dự thảo 

Quyết định tại  công văn số 

5849/SNV-CCHCVVTLT 

ngày 04/09/2026 

 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + Chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

23.  Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 

của UBND tỉnh Phú Yên Quy định hệ số điều chỉnh 

tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí 

tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 1093/TTr-SNV ngày 

24/09/2026 

 

 Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường (21 văn bản: 12 Nghị quyết, 09 Quyết định) 

24.  Nghị quyết số 141/2014/NQ-HDND ngày 

13/12/2014 của HĐND tỉnh Đắk Lắk Về an toàn hồ 

chứa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Nghị quyết 

bãi bỏ (dự kiến trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026) 

 

25.  Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 

2025 

Bãi bỏ Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Nghị quyết 

bãi bỏ (dự kiến trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026) 
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26.  Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Hỗ trợ phát triển nông, lâm 

và thủy sản gắn liền với tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp đến năm 2025 

Bãi bỏ Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Nghị quyết 

bãi bỏ (dự kiến trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026) 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + Chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

27.  Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 

của HĐND tỉnh Phú Yên quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Nghị quyết 

bãi bỏ (dự kiến trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026 

 

28.  Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 

của HĐND tỉnh Phú Yên quy định mức hỗ trợ vốn 

trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội 

dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Nghị quyết 

bãi bỏ (dự kiến trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026 

 

29.  Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của HĐND tỉnh Phú Yên quy định mức hỗ trợ công 

trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới; xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn 

Bãi bỏ Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Nghị quyết 

bãi bỏ (dự kiến trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026 

 

30.  Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 

của HĐND tỉnh Phú Yên quy định chính sách hỗ trợ 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang 

trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm và trồng lúa 

kết hợp với nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2023-2025 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Nghị quyết 

bãi bỏ (dự kiến trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026) 

 

31.  Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Bãi bỏ Đã lấy ý kiến thành viên Thuộc Danh mục 
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của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định hỗ trợ phát triển 

sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 

UBND tỉnh đối với Nghị quyết 

bãi bỏ (dự kiến trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026) 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + Chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

32.  Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 18/10/2023 

của HĐND tỉnh Phú Yên quy định mức hỗ trợ giống 

trồng cây ăn quả giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Nghị quyết 

bãi bỏ (dự kiến trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026) 

 

33.  Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định nội dung, mức 

chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ 

lực quốc gia và giống khác theo Chương trình phát 

triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 

tỉnh Đắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đang tổ chức lấy ý kiến của 

các đơn vị, địa phương tại 

Công văn số 9527/SNNMT-

KHTC ngày 07/9/2026 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + Chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

34.  Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 

Ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí 

sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Nghị quyết 

bãi bỏ (dự kiến trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026) 

 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS 

35.  Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 25/3/2025 

của HĐND tỉnh Phú Yên quy định thẩm quyền quyết 

định thanh lý rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của 

địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Nghị quyết 

bãi bỏ (dự kiến trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp tháng 10/2026) 

 

36.  Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Về hỗ trợ việc áp dụng quy 

trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông 

nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã có báo cáo giải trình tiếp 

thu ý kiến thành viên UBND 

tỉnh với đăng ký xây dựng 

quyết định 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS 

37.  Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 Ban hành văn bản Đang lấy ý kiến TV UBND  
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của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy định phạm 

vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

tỉnh đối với Dự thảo Quyết 

định thay thế (Công văn số 

3099/VPUBND-NNMT ngày 

05/10/2026) 

38.  Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành quy định phân 

cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã có báo cáo tiếp thu giải 

trình ý kiến thẩm định của Sở 

Tư pháp tại Báo cáo 820/BC-

SNNMT ngày 22/09/2026 

 

39.  Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định phân cấp quản lý công 

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành 

kèm theo Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 

28/01/2022 của UBND tỉnh 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã có báo cáo tiếp thu giải 

trình ý kiến thẩm định của Sở 

Tư pháp tại Báo cáo 820/BC-

SNNMT ngày 22/09/2026 

 

40.  Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành quy định trình tự 

chi tiết hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư trong tình 

huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đang lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Dự thảo 

Quyết định thay thế tại Công 

văn số 3026/VPUBND-NNMT 

ngày 30/09/2026 

 

41.  Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 04/3/2025 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định một số 

chỉ tiêu khi áp dụng phương pháp thặng dư và các 

yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối 

đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất khi xác 

định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 822/TTr-SNNMT ngày 

27/8/2026 

 

42.  Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 

của UBND tỉnh Phú Yên Quy định một số yếu tố ước 

tính doanh thu phát triển, chi phí phát triển của thửa 

đất, khu đất cần định giá theo phương pháp thặng dư 

và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trong việc xác 

Ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 822/TTr-SNNMT ngày 

27/8/2026 
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định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

43.  Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định quy 

trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính 

về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình 925/TTr-SNNMT ngày 

28/09/2026 

 

44.  Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 

của UBND tỉnh Phú Yên Quy định định mức kinh tế 

kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết 

định này 

Trình UBND tỉnh dự thảo tại 

Tờ trình số Tờ trình 789/TTr-

SNNMT ngày 19/08/2026 

 

 Lĩnh vực Thanh tra (02 văn bản: 02 Quyết định) 

45.  Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về công 

tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã có Báo cáo thẩm định số 

175/BC-STP ngày 29/9/2026 

 

46.  Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 

của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế đối thoại 

giữa chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã có Báo cáo thẩm định số 

175/BC-STP ngày 29/9/2026 

 

 Lĩnh vực Tài chính (09 văn bản: 08 Nghị quyết, 01 Quyết định) 

47.  Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định nội dung chi, 

mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn 

thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban 

Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã trình HĐND tỉnh Dự thảo 

Nghị quyết bãi bỏ tại Tờ trình 

426/TTr-UBND ngày 

23/09/2026 

 

48.  Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 

của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định tỷ lệ phân bổ 

kinh phí, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ Đã trình HĐND tỉnh Dự thảo 

Nghị quyết bãi bỏ tại Tờ trình 

426/TTr-UBND ngày 

23/09/2026 
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49.  Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 

của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định các nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-

2025 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã hoàn thành lấy ý kiến TV 

UBND tỉnh (dự kiến trình kỳ 

họp tháng 10/2026) 

 

50.  Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định về nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai 

đoạn 2021-2025 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã hoàn thành lấy ý kiến TV 

UBND tỉnh (dự kiến trình kỳ 

họp tháng 10/2026) 

 

51.  Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Về việc quy định mức đối 

ứng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Bãi bỏ Đã trình HĐND tỉnh Dự thảo 

Nghị quyết bãi bỏ tại Tờ trình 

426/TTr-UBND ngày 

23/09/2026 

 

52.  Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 

17/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 

Bãi bỏ Đã trình HĐND tỉnh Dự thảo 

Nghị quyết bãi bỏ tại Tờ trình 

426/TTr-UBND ngày 

23/09/2026 

 

53.  Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 

của HĐND tỉnh Phú Yên Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên 

năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

12/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND 

tỉnh 

Bãi bỏ Đã trình HĐND tỉnh Dự thảo 

Nghị quyết bãi bỏ tại Tờ trình 

426/TTr-UBND ngày 

23/09/2026 

 

54.  Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 06/11/2024 Ban hành văn bản Đã trình HĐND tỉnh tại Tờ  
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của HĐND tỉnh Đắk Lắk Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và 

huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND 

ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này đồng thời 

với Nghị quyết số 

04/2023/NQ-HĐND 

trình số 419/TTr-UBND ngày 

22/9/2026. 

55.  Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý 

và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã có Báo cáo thẩm định số 

171/BCTĐ-STP ngày 

24/09/2026 

 

 Lĩnh vực Tư pháp (01 văn bản: 01 Nghị quyết) 

56.  Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định mức phân bổ 

kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã trình HĐND tỉnh Dự thảo 

Nghị quyết mới; trong đó có 

nội dung bãi bỏ Nghị quyết 

này, tại Tờ trình số Tờ trình 

479/TTr-UBND ngày 

06/10/2026 

 

 Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (03 văn bản: 03 Quyết định) 

57.  Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Dự thảo 

Quyết định mới 

 

58.  Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 

của UBND tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối 

với tác phẩm được đăng tải trên Cổng, Trang thông 

tin điện tử; Bản tin của các cơ quan nhà nước và tổ 

chức chính trị - xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền 

Bãi bỏ đồng thời với 

Quyết định số 

16/2014/QĐ-UBND 

Đã có báo cáo tổng hợp ý kiến 

thành viên UBND tỉnh đối với 

Dự thảo đăng ký xây dựng 

Nghị quyết mới. 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + chính 

quyền địa phương 

02 cấp 
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hình huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, được ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND 

 

59.  Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định mức chi 

trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Bản tin của các cơ 

quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; Đài 

Truyền thanh – Truyền hình huyện, thị xã, thành phố; 

Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ; tham mưu 

HĐND tỉnh ban hành 

nghị quyết (Sở Văn 

hóa, Thể thảo và Du 

lịch đề xuất) 

Đã có báo cáo tổng hợp ý kiến 

thành viên UBND tỉnh đối với 

Dự thảo đăng ký xây dựng 

Nghị quyết mới. 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

 

 Lĩnh vực Văn phòng (03 văn bản: 03 Quyết định) 

60.  Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 

của UBND tỉnh Phú Yên Ban hành Quy chế phối hợp 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã tổng hợp ý kiến góp ý đối 

với Dự thảo Quyết định mới 

thay thế (Báo cáo số 887/BC-

VPUBND ngày 30/9/2026) 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

 

61.  Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy chế hoạt 

động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã tổng hợp ý kiến góp ý đối 

với Dự thảo Quyết định mới 

thay thế (Báo cáo số 887/BC-

VPUBND ngày 30/9/2026) 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

 

62.  Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 

của UBND tỉnh Phú Yên Quy định chế độ báo cáo 

định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

Thay thế Đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo 

Quyết định thay thế tại Công 

văn số 2725/VPUBND-TH 

ngày 03/09/2026 Công văn đề 

nghị góp ý dự thảo Quyết định 

ban hành chế độ báo cáo định 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + chính 

quyền địa phương 

02 cấp 
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kỳ phục vụ mục tiêu quản lý 

trên địa bàn tỉnh 

 

 Lĩnh vực Xây dựng (08 văn bản: 08 Quyết định) 

63.  Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành thiết kế mẫu, dự 

toán và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê 

tông xi măng 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã hoàn thành việc lấy ý kiến 

thành viên UBND tỉnh đối với 

Dự thảo Quyết định mới 

 

64.  Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy định về đầu 

tư, lộ trình và chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ Đã lấy ý kiến góp ý đối với Dự 

thảo Quyết định bãi bỏ; tuy 

nhiên đang tạm dừng tham 

mưu 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS + chính 

quyền địa phương 

02 cấp 

 

65.  Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 

của UBND tỉnh Phú Yên ban hành quy định việc 

quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức 

chi phí bảo trì công trình đối với các dự án đầu tư 

xây dựng theo cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không 

phức tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 709/TTr-SXD ngày 

25/9/2026 

 

66.  Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định việc 

quản lý, vận hành; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo 

trì đối với các công trình được đầu tư xây dựng theo 

cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025 

Ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 709/TTr-SXD ngày 

25/9/2026 

 

67.  Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định bàn 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

Đã tiếp thu, giải trình báo cáo 

thẩm định của Sở Tư pháp 
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giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự 

án khu dân cư, khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

định này 

68.  Quyết định số 77/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 

của UBND tỉnh Phú Yên Quy định về thời gian, 

phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe 

bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển 

hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình 367/TTr-SXD ngày 

26/08/2026 

 

69.  Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 

của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định về thời gian, 

phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe 

bốn bánh có gắn động cơ và hoạt động vận chuyển 

hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã hoàn thành việc lấy ý kiến 

thành viên UBND tỉnh đối với 

Dự thảo mới tại Báo cáo 

895/BC-VPUBND ngày 

02/10/2026 

 

70.  Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 

của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định quy 

trình bảo trì mẫu đối với các công trình đầu tư xây 

dựng (cơ sở vật chất trường học, văn hóa) theo cơ 

chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã trình UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 709/TTr-STP ngày 

25/9/2026 

 

 Lĩnh vực khác (01 văn bản: 01 Quyết định) 

71.  Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017  

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ 

đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao Phú Yên 

Bãi bỏ Đã có văn bản đề nghị Sở Tư 

pháp tổng hợp bãi bỏ chung 

Thuộc Danh mục 

KHCN, ĐMST, 

CĐS 

II DANH MỤC VĂN BẢN PHẢI HOÀN THÀNH XỬ LÝ TRONG THÁNG 11/2026 (32 văn bản: 19 Nghị quyết, 13 Quyết 

định) 

 Lĩnh vực Công Thương (02 văn bản: 02 Quyết định) 
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1.  Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 

tư Điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

27/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh 

Quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện 

tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ Sở Công Thương đã có Tờ 

trình số 31/TTr-SCT ngày 

12/4/2026 gửi UBND tỉnh và 

đang tiến hành lấy ý kiến các 

đơn vị liên quan về xây dựng 

quyết định phân cấp quyền 

định giá dịch vụ sử dụng diện 

tích bán hàng tại chợ được đầu 

tư từ nguồn vốn nhà nước 

 

2.  Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Quy định giá cụ thể, giá tối 

đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ Sở Công Thương đã có Tờ 

trình số 31/TTr-SCT ngày 

12/4/2026 gửi UBND tỉnh và 

đang tiến hành lấy ý kiến các 

đơn vị liên quan về xây dựng 

quyết định phân cấp quyền 

định giá dịch vụ sử dụng diện 

tích bán hàng tại chợ được đầu 

tư từ nguồn vốn nhà nước 

 

 Lĩnh vực Dân tộc và Tôn giáo (02 văn bản: 02 Nghị quyết) 

3.  Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định về nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bãi bỏ Đã trình HĐND tỉnh Dự thảo 

văn bản bãi bỏ nhưng sau đó 

rút hồ sơ trong giai đoạn thẩm 

tra 

 

4.  Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày 07/11/2024 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Sửa đổi, bổ sung Điều 4 

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 

của HĐND tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, 

Bãi bỏ (đồng thời với 

Nghị quyết số 

06/2022/NQ-HĐND) 
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định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2012-2030 giai đoạn I; từ năm 2021 đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (01 văn bản: 01 Quyết định) 

5.  Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định cơ chế thu và sử 

dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo 

dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm học 

2025-2026 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đang lấy ý kiến góp ý đối với 

Dự thảo Quyết định mới (Sở 

Giáo dục đã xây dựng Dự thảo 

quy định danh mục các khoản 

thu, mức thu và cơ chế quản lý 

thu, chi đối với dịch vụ phục 

vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục 

trong cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

nhưng ko thấy nội dung về xử 

lý Quyết định số 23/2025/QĐ-

UBND) 

 

 Lĩnh vực Nội vụ (03 văn bản: 01 Nghị quyết, 02 Quyết định) 

6.  Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định chính sách đối với 

cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển thuộc tỉnh 

Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ văn bản 

này 

Đã có báo cáo tổng hợp ý kiến 

thành viên UBND tỉnh đối với 

đăng ký xây dựng nghị quyết 

thay thế Báo cáo 759/BC-

VPUBND ngày 29/08/2026 

 

7.  Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 

của UBND tỉnh Phú Yên Về chế độ thù lao đối với 

người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên 

trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ Đã đăng ký xây dựng nghị 

quyết tại Công văn số 

7973/UBND-NV ngày 

04/6/2026. Đang xin ý kiến 

TTHĐND chủ trương về thẩm 

quyền ban hành văn bản mới 
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8.  Quyết định 01/2025/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy định tiêu 

chuẩn chức danh viên chức quản lý trong đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đang tiến hành xây dựng dự 

thảo văn bản chi tiết (Danh 

mục tại Quyết định số 

2652/QĐ-UBND ngày 

22/08/2026 của UBND tỉnh) 

 

 

 Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (01 văn bản: 01 Quyết định) 

9.  Quyết định 1089/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 

của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế 

hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của 

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đang lấy ý kiến góp ý đối với 

Dự thảo Quyết định thay thế tại 

Công văn số 4954/SKHCN-KH 

ngày 29/09/2026 

 

 Lĩnh vực nông nghiệp môi trường (07 văn bản: 02 Nghị quyết, 05 Quyết định) 

10.  Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định khu vực không 

được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính 

sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực 

không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đang lấy ý kiến góp ý tại 

Công văn số 9349/SNNMT-

CN ngày 29/08/2026 

 

 

11.  Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đang tổ chức lấy ý kiến các 

Sở, ngành, đơn vị tại 

9249/SNNMT-TL ngày 

27/8/2026 

 

12.  Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc ban hành Định mức 

kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác 

công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Phân công soạn thảo tại Quyết 

định số 2652/QĐ-UBND ngày 

22/08/2026 

 

13.  Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 

của UBND tỉnh Phú Yên Ban hành Quy định cụ thể 

Ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết 

Đang đề nghị Sở Tư pháp thẩm 

định tại Công văn số 
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về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với 

việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên 

định này 10730/SNNMT-PCTT ngày 

05/10/2026 

14.  Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành quy định về thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đang tổ chức lấy ý kiến góp ý 

tại Công văn số 9342/SNNMT- 

BVMT ngày 28/8/2026 

 

15.  Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định chi tiết 

nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên 

tai tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đang đề nghị Sở Tư pháp thẩm 

định tại Công văn số 

10384/SNNMT-PCTT ngày 

27/09/2026 

 

16.  Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 

của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đang tổ chức lấy ý kiến góp ý 

tại Công văn số 9342/SNNMT- 

BVMT ngày 28/8/2026 

 

 Lĩnh vực Tài chính (04 văn bản: 04 Nghị quyết) 

17.  Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định mức trích (tỷ lệ 

%) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh 

tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã có BCTĐ số 167/BCTĐ-

STP ngày 21/09/2026 

 

18.  Nghị quyết số 04/2019/NQHĐND ngày 10/7/2019 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định chế độ chi tiếp 

khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, 

hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước 

trên địa bàn tỉnh 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã đề nghị Sở Tư pháp thẩm 

định tại Công văn số 

10835/STC-CHCSN ngày 

03/10/2026 

 

19.  Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định các tiêu chí để 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

Đang lấy ý kiến góp ý đối với 

dự thảo Nghị quyết thay thế tại 
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quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

quyết này Công văn số 10035/STC-

HTQLĐT ngày 16/09/2026 về 

việc góp ý dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định tiêu 

chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất. 

20.  Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 24/6/2025 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 2 Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 

định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này đồng thời 

với Nghị quyết số 

25/2024/NQ-HĐND 

Đang lấy ý kiến góp ý đối với 

dự thảo Nghị quyết thay thế tại 

Công văn số 10035/STC-

HTQLĐT ngày 16/09/2026 về 

việc góp ý dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định tiêu 

chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất. 

 

 Lĩnh vực Tư pháp (01 văn bản: 01 Nghị quyết) 

21.  Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định nội dung, mức 

chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đang xây dựng Nghị quyết mới 

thay thế 

 

 Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (03 văn bản: 02 Nghị quyết, 01 Quyết định) 

22.  Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Về quy định mức chi chế 

độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn 

luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với 

các giải thi đấu thể thao và các chế độ khác cho hoạt 

động thể dục thể thao do địa phương quản lý 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết 

Đang lấy ý kiến góp ý tại Công 

văn số 5198/SVHTTDL-

QLTDTT ngày 06/10/2026 
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23.  Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 

của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định chế độ dinh 

dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết 

 

24.  Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Quy định chi tiết tiêu chuẩn 

và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ Quyết 

định này 

Đang soạn thảo (Theo phân 

công tại Quyết định số 

2702/QĐ-UBND ngày 

26/8/2026 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Danh mục văn 

bản quy định chi tiết nội 

dung giao quy định thuộc 

thẩm quyền ban hành của 

UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

 Lĩnh vực Văn phòng (01 văn bản: 01 Nghị quyết) 

25.  Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định mức chi cho công 

tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã lấy ý kiến thành viên 

UBND tỉnh đối với Dự thảo 

Nghị quyết thay thế tại Công 

văn số 2892/VPUBND-NGV 

ngày 17/09/2026 

 

 Lĩnh vực Xây dựng (03 văn bản: 02 Nghị quyết, 01 Quyết định) 

26.  Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định mức hỗ trợ nhà ở 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện 

nghèo tỉnh Đắk Lắk từ nguồn ngân sách nhà nước 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

Bãi bỏ Đã có Tờ trình số 291/TTr-

SXD ngày 10/7/2026 xin 

UBND tỉnh chủ trương bãi bỏ 

 

27.  Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 14 
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tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Đắk Lắk từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 

28.  Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 

của UBND tỉnh Phú Yên Quy định mức hỗ trợ lãi 

suất vay vốn để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng 

và hỗ trợ giá vận chuyển phục vụ vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ Đang lấy ý kiến góp ý đối với 

Dự thảo Nghị quyết tại Công 

văn số 6226/SXD-QLVT ngày 

30/07/2026; trong đó, có bãi bỏ 

Quyết định này 

 

 Lĩnh vực Y tế (04 văn bản: 04 Nghị quyết) 

29.  Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND ngày 11/10/2006 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định một số chế độ 

chính sách đối với công tác dân số - kế hoạch hoá gia 

đình 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đang đề nghị Sở Tư pháp thẩm 

định tại Công văn số 

7636/SYT-DS ngày 

06/10/2026 

 

30.  Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Về việc điều chỉnh một số 

chế độ, chính sách đối với công tác Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình 

 

 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đang đề nghị Sở Tư pháp thẩm 

định tại Công văn số 

7636/SYT-DS ngày 

06/10/2026 

 

31.  Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 

của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định số lượng, mức 

chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân 

số trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đang đề nghị Sở Tư pháp 

thẩm định tại Công văn số 

7636/SYT-DS ngày 

06/10/2026 

 

 

32.  Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định một số 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

Đang lấy ý kiến góp ý đối với 

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ 
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nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự 

phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

quyết này 

III DANH MỤC VĂN BẢN PHẢI HOÀN THÀNH XỬ LÝ TRONG THÁNG 12/2026 (32 văn bản: 22 Nghị quyết, 10 Quyết 

định) 

 Lĩnh vực Quân sự, quốc phòng (02 văn bản: 01 Nghị quyết, 01 Quyết định) 

1.  Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk xác định chiều sâu vành đai 

biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên 

giới tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã lập danh mục quy định chi 

tiết tại Quyết định 39/QĐ-

HĐND ngày 21/8/2026 của 

Thường trực HĐND tỉnh 

 

2.  Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 

của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp 

bảo vệ an toàn căn cứ Sân bay Tuy Hòa 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã thực hiện đăng ký xây dựng 

văn bản QPPL mới tại Công 

văn số 5046/TTr-BCH ngày 

17/9/2026 của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh 

 

 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (02 văn bản: 02 Nghị quyết) 

3.  Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 

của HĐND tỉnh Phú Yên Ban hành Quy định chi tiết 

một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ nghị 

quyết này 

HĐND tỉnh ban hành QĐ số 

40/QĐ-HĐND ngày 29/8/2026 

Quyết định ban hành Danh 

mục văn bản quy định chi tiết 

và nội dung giao quy định 

thuộc thẩm quyền ban hành của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk. Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đang xây dựng 

hồ sơ Dự thảo Nghị quyết 

 

4.  Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 

của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định hỗ trợ sữa học 

đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 

2024 - 2027 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã trình đăng ký xây dựng 

Nghị quyết tại Tờ trình số 

173/TTr-SGDĐT ngày 

14/9/2026 
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 Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường (07 văn bản: 04 Nghị quyết, 03 Quyết định) 

5.  Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định một số 

chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã tổ chức lấy ý kiến góp ý các 

đơn vị, địa phương tại Công 

văn số 10030/SNNMT-BTV 

ngày 17/9/2026 

 

6.  Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Phân định nhiệm vụ chi 

bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế 

về tài nguyên môi trường cho các cấp ngân sách 

thuộc tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã được chấp thuận chủ trương 

xây dựng văn bản quy định chi 

tiết tại Quyết định số 50/QĐ-

HĐND ngày 29/9/2026 của 

Thường trực HĐND tỉnh 

 

7.  Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân 

định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi 

hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường cho các 

cấp ngân sách thuộc tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

 

8.  Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định chính sách hỗ trợ 

đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã lấy ý kiến TVUBND tỉnh 

đối với Dự thảo văn bản mới 

tại Công văn số 

1737/VPUBND-ĐTKT ngày 

24/11/2025. BTVTU chưa 

thông qua (đang chờ trả lời của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội 

đối với nội nội dung vướng 

mắc về giao đất cho “cá nhân”) 

 

9.  Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành quy định về tổ 

chức và hoạt động Mạng lưới thú y xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành nghị quyết 

và bãi bỏ quyết định 

này 

Đã rà soát, đề nghị bổ sung vào 

Quyết định bãi bỏ chung do Sở 

Tư pháp chủ trì soạn thảo; tuy 

nhiên, Sở Tư pháp không thống 

Chờ hướng dẫn của 

Bộ NNMT về sắp 

xếp đội ngũ thú y 

xã, phường 
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nhất, đề nghị Sở NNMT chủ 

động xử lý theo quy định 

10.  Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy định về cấp 

bù, hỗ trợ kinh phí hàng năm cho các tổ chức, cá 

nhân quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch 

nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đăng ký xin chủ trương xây 

dựng Nghị quyết tại Tờ trình số 

854/TTr-SNNMT ngày 

09/9/2026 

 

11.  Quyết định 28/2021/QĐ-UBND ngày 21/09/2021 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Giá dịch vụ đo đạc, lập bản 

đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ 

quyết định này 

 

Đã trình UBND tỉnh Quyết 

định quy định Định mức kinh 

tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ 

địa chính, đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất, lập hồ sơ 

địa chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất trên 

địa bàn tỉnh tại Tờ trình 

952/TTr-SNNMT - 01/10/2026 

Quyết định này là 

cơ sở để ban hành 

giá mới; đồng thời 

xử lý Quyết định 

số 28/2021/QĐ-

UBND 

 Lĩnh vực Tài chính (13 văn bản: 12 Nghị quyết, 01 Quyết định) 

12.  Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 11/10/2017 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định nội dung, mức 

chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội của địa phương 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ Nghị 

quyết này 

Đang lấy ý kiến góp ý đối với 

Dự thảo Nghị quyết tại Công 

văn số 10701/STC-TCHCSN 

ngày 30/09/2026 

 

13.  Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định biểu mẫu và thời 

gian gửi kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế 

hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự 

toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán 

hàng năm; thời gian giao dự toán và thời hạn phê 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đang đăng ký xin chủ trương 

xây dựng văn bản tại Tờ trình 

số 375/TTr-STC ngày 

25/8/2026. 

UBND tỉnh đã có Công văn số 

13499/UBND-ĐTKT ngày 

27/8/2026 xin chủ trương 
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chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp tỉnh 

Đắk Lắk 

Thường trực HĐND tỉnh. 

14.  Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã được chấp thuận chủ 

trương xây dựng  tại Quyết 

định 39/QĐ-HĐND ngày 

21/08/2026 của TT HĐND 

tỉnh 

 

 

15.  Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Về phân cấp, cơ cấu nguồn 

vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai 

đoạn 2021 – 2025 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đang xây dựng báo cáo tổng 

kết thực hiện nghị quyết 

 

16.  Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Sửa đổi, bổ sung điểm a, 

điểm c, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh 

về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng 

trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

 

17.  Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 

của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định mức thu, quản lý 

và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã trình đăng ký xây dựng tại 

Công văn số 15740/UBND-

ĐTKT ngày 05/10/2026 V/v 

đăng ký xây dựng Nghị quyết 

của HĐND tỉnh ban hành quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các loại phí, 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh 

 

18.  Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 Ban hành văn bản Đã trình đăng ký xây dựng tại  
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của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp 

lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Công văn số 15740/UBND-

ĐTKT ngày 05/10/2026 V/v 

đăng ký xây dựng Nghị quyết 

của HĐND tỉnh ban hành quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các loại phí, 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh 

19.  Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 

của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định mức thu và quản 

lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã trình đăng ký xây dựng tại 

Công văn số 15740/UBND-

ĐTKT ngày 05/10/2026 V/v 

đăng ký xây dựng Nghị quyết 

của HĐND tỉnh ban hành quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các loại phí, 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh 

 

20.  Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 

của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định mức thu và quản 

lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã trình đăng ký xây dựng tại 

Công văn số 15740/UBND-

ĐTKT ngày 05/10/2026 V/v 

đăng ký xây dựng Nghị quyết 

của HĐND tỉnh ban hành quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các loại phí, 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh 

 

21.  Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 

của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định mức thu và quản 

lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã trình đăng ký xây dựng tại 

Công văn số 15740/UBND-

ĐTKT ngày 05/10/2026 V/v 

đăng ký xây dựng Nghị quyết 

của HĐND tỉnh ban hành quy 
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định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các loại phí, 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh 

22.  Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 

của HĐND tỉnh Phú Yên Quy định mức chi đón tiếp, 

thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Thường trực HĐND tỉnh ban 

hành Danh mục tại Quyết 

định 39/QĐ-HĐND ngày 

21/08/2026 

 

 

23.  Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy định thu phí, 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã trình đăng ký xây dựng tại 

Công văn số 15740/UBND-

ĐTKT ngày 05/10/2026 V/v 

đăng ký xây dựng Nghị quyết 

của HĐND tỉnh ban hành quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng các loại phí, 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh 

 

24.  Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Quy định giá bán nước sạch 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ sau khi 

UBND tỉnh ban hành 

văn bản hành chính 

về giá bán nước sạch 

sinh hoạt 

Chưa triển khai Đề nghị chuyển 

sang lĩnh vực xây 

dựng. Yêu cầu Sở 

Tài chính thống 

nhất nội dung với 

Sở Xây dựng và 

báo cáo kết quả 

cho UBND tỉnh 

(thông qua Sở Tư 

pháp) 

 Lĩnh vực Xây dựng (04 văn bản: 04 Quyết định) 

25.  Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 Bãi bỏ Đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo  
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của UBND tỉnh Phú Yên Ban hành quy định giá dịch 

vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

QĐ bãi bỏ; xử lý sau khi có 

Quyết định hành chính định giá 

mới 

26.  Quyết định số 66/2024/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 

của UBND tỉnh Phú Yên quy định Bộ đơn giá nhà, 

nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Đã được chấp thuận đăng ký 

xây dựng và phân công cơ 

quan chủ trì soạn thảo quyết 

định mới tại Thông báo số 

226/TB-UBND ngày 

02/6/2026. Đang xây dựng Dự 

thảo 

 

27.  Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 

của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về 

Phương pháp xác định dân số trong các toà nhà 

chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Ngày 14/9/2026, UBND tỉnh 

đã cho chủ trương xây dựng tại 

Quyết định số 2911/QĐ-

UBND 

 

28.  Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành đơn giá xây dựng 

mới nhà, nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới và bãi bỏ quyết 

định này 

Đã được chấp thuận đăng ký 

xây dựng và phân công cơ 

quan chủ trì soạn thảo quyết 

địn mới tại Thông báo số 

226/TB-UBND ngày 

02/6/2026. Đang xây dựng Dự 

thảo mới 

 

 Lĩnh vực Y tế (04 văn bản: 03 Nghị quyết, 01 Quyết định) 

29.  Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND ngày 

20/12/2013 của HĐND tỉnh Đắk Lắk Về Cộng tác 

viên kiêm nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, 

buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đang lấy ý kiến TV UBND 

tỉnh đối với Dự thảo Nghị 

quyết bãi bỏ; tuy nhiên, cần 

đánh giá lại sự phù hợp của 

việc bãi bỏ nghị quyết tại thời 

điểm hiện nay 
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30.  Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định một số chế độ, 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức công tác 

trong lĩnh vực y tế và nhân viên y tế thôn, buôn, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã trình UBND tỉnh  đăng ký 

xây dựng nghị quyết mới 

 

31.  Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 31/12/2024 

của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quy định mức chi cho tổ 

chức dịch vụ thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã 

hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ nghị 

quyết này 

Đã lấy ý kiến TV UBND tỉnh 

đối với đăng ký xây dựng nghị 

quyết mới; tuy nhiên, UBND 

tỉnh có Công văn số 

13948/UBND-KGVX ngày 

08/09/2026 V/v tạm dừng xây 

dựng Nghị quyết của HĐND 

 

32.  Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 

của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

Ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết 

định này 

Chưa triển khai  

TỔNG SỐ 135 VĂN BẢN (67 NGHỊ QUYẾT, 68 QUYẾT ĐỊNH). 

Trong đó: 

- Văn bản phải hoàn thành xử lý trong tháng 10/2026 (71 văn bản: 26 Nghị quyết; 45 Quyết định); 

- Văn bản phải hoàn thành xử lý trong tháng 11/2026 (32 văn bản: 19 Nghị quyết, 13 Quyết định) 

- Văn bản phải hoàn thành xử lý trong tháng 12/2026 (32 văn bản: 22 Nghị quyết, 10 Quyết định) 
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